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QUYẾT ĐỊNH

Quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình và thẩm quyền 

đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình và thẩm quyền đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn; quy trình, thẩm quyền, thời hạn tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và biện pháp bảo đảm thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và thời gian thực hiện thí điểm
1. Đối tượng áp dụng

a) Các xã, phường, thị trấn của 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được chọn triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, gồm: thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình.

b) Các xã của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, trừ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và hoạt động đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2017 đến năm 2020.

Điều 3. Mục đích

Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật.

2. Việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện xây dựng nông thôn mới.

3. Việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mang tính lâu dài, bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn; được thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng trong cả nước.

4. Việc khen thưởng xã, phường, thị trấn tiêu biểu về đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo hình thức chuyên đề theo quy định của pháp luật thi đua – khen thưởng.

Chương II

CÁC TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ 
ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
Điều 5. Nội dung của các tiêu chí tiếp cận pháp luật

1. Các tiêu chí tiếp cận pháp luật là công cụ đánh giá trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân thực hiện, bảo vệ các quyền, lợi ích của mình, thực hiện dân chủ và phát huy vai trò làm chủ theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Có 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 35 chỉ tiêu với số điểm đánh giá tương ứng sau đây:

a) Tiêu chí về ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; bảo đảm sự tham gia, góp ý kiến của người dân vào việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của xã, phường, gồm 03 chỉ tiêu (10 điểm).

b) Tiêu chí về bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin; phổ biến, giáo dục pháp luật; mức độ thực thi pháp luật ; các thiết chế tiếp cận pháp luật tại cơ sở, gồm 12 chỉ tiêu (39 điểm);

c) Tiêu chí về giải quyết các vụ việc, thủ tục hành chính của chính quyền gắn với bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới cuộc sống của người dân (hộ tịch, cư trú, cấp thẻ căn cước công dân, cấp mã số định danh cá nhân, chứng thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất), gồm 12 chỉ tiêu (30 điểm).

d) Tiêu chí về tổ chức và hoạt động hòa giải cho người dân ở cơ sở, gồm 03 chỉ tiêu (10 điểm).

đ) Tiêu chí về thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người dân tại cơ sở, gồm 05 chỉ tiêu (11 điểm).

2. Tổng số điểm của các tiêu chí là 100 điểm. 

3. Phương án 1: Nội dung, thang điểm cụ thể của các tiêu chí do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phù hợp với vị trí, tính chất của mỗi tiêu chí và yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn cụ thể.

Phương án 2: Nội dung, thang điểm cụ thể của các tiêu chí được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Các tiêu chí có thể được sửa đổi, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Điều 6. Chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật

Các tiêu chí tiếp cận pháp luật được chấm điểm mỗi năm một lần theo các hình thức sau đây:

1. Tự chấm điểm;

2. Chấm điểm qua phiếu điều tra xã hội.

Điều 7. Tự chấm điểm 

1. Tự chấm điểm được áp dụng đối với các tiêu chí thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở xã, phường, thị trấn.

2. Căn cứ thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở xã, phường, thị trấn tự chấm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. 

3. Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu có nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thì Ủy nhân dân xã, phường, thị trấn phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và yêu cầu phối hợp chặt chẽ khi chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu đó.

Điều 8. Chấm điểm qua phiếu điều tra xã hội

1. Phiếu điều tra xã hội được áp dụng đối với các chỉ tiêu có nội dung đánh giá sự hài lòng của người dân.

2. Đối tượng trả lời phiếu điều tra xã hội gồm:

a) Đại diện tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường,      thị trấn; 

b) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn; 

c) Đại diện hộ gia đình cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

3. Phiếu điều tra xã hội do Bộ Tư pháp phát hành theo mẫu thống nhất trên toàn quốc, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để các địa phương sử dụng thuận tiện, tiết kiệm.

4. Số lượng phiếu điều tra của mỗi năm đánh giá tại một xã, phường, thị trấn được xác định theo tỷ lệ phù hợp so với tổng số nhân khẩu cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn và phải đảm bảo định mức tối thiểu chung.

5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về mẫu phiếu điều tra xã hội và số lượng, định mức phiếu điều tra xã hội tối thiểu chung; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng phiếu điều tra xã hội để chấm điểm, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật.
Điều 9. Thời điểm được tính để chấm điểm các tiêu chí tiếp cận           pháp luật

1. Thời điểm được tính để chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật hàng năm bắt đầu từ ngày mùng 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Kết quả chấm điểm các tiêu chí bao gồm kết quả thực tế của 10 tháng đầu năm và ước tính 02 tháng cuối năm của năm đánh giá. 

Phương pháp ước tính kết quả chấm điểm 02 tháng cuối năm của năm đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 10. Tổng hợp kết quả chấm điểm, lập báo cáo đánh giá 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này tiến hành chấm điểm, tổng hợp kết quả gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn phát hành, tổng hợp kết quả chấm điểm các tiêu chí qua phiếu điều tra xã hội gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp kết quả các tiêu chí tiếp cận pháp luật, xây dựng báo cáo đánh giá về tiếp cận pháp luật của                   xã, phường, thị trấn bảo đảm đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan; tự đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định và chịu trách nhiệm về việc tự đánh giá; đề ra giải pháp phấn đấu đạt chuẩn (nếu kết quả đánh giá chưa đạt chuẩn theo quy định) và biện pháp đảm bảo.

Điều 11. Niêm yết công khai kết quả chấm điểm 
1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, báo cáo đánh giá tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân hoặc trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân trong thời hạn theo quy định của Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở về công khai những nội dung để nhân dân biết kể từ ngày hoàn thành việc chấm điểm và đánh giá quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Quyết định này. 

2. Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tham gia, giám sát việc chấm điểm các tiêu chí, việc niêm yết công khai kết quả chấm điểm quy định tại Khoản 1 Điều này.
Chương III

CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Điều 12. Điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Xã, phường, thị trấn được xem xét, công nhận đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật mỗi năm một lần, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Không có tiêu chí nào đạt dưới 50% số điểm tối đa và không có chỉ tiêu nào bị điểm không (điểm 0);

2. Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt mức chuẩn sau đây:

- Các phường thuộc các quận của thành phố trực thuộc Trung  ương: Đạt từ 90 điểm trở lên;

- Các xã, thị trấn thuộc huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; xã, phường của thành phố thuộc tỉnh; xã, phường của thị xã thuộc tỉnh; thị trấn của huyện thuộc tỉnh khu vực đồng bằng, trung du; xã, phường của thị xã, thành phố thuộc tỉnh miền núi; xã, thị trấn ven biển thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Đạt từ 80 điểm trở lên;

- Các xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo, ven biển; xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Đạt từ 70 điểm trở lên.

Điều 13. Thẩm quyền công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xem xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Căn cứ điều kiện thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp tỉnh để tư vấn, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 14. Quy trình, thời hạn công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn gửi báo cáo đánh giá quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quyết định này để Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm tra trước ngày 15 tháng 11 của năm đánh giá.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thẩm tra, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 30 tháng 11 của năm đánh giá.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc công nhận, cấp Giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25 tháng 12 của năm đánh giá.

Điều 15. Công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm công bố trên Cổng/Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; Bộ Tư pháp có trách nhiệm công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi toàn quốc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ký Quyết định công nhận Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 16. Công nhận lại xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận          pháp luật

1. Việc xem xét, công nhận lại xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện 05 năm một lần.

2. Thẩm quyền, quy trình, thẩm quyền xem xét, công nhận lại xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Quyết định này.

Điều 17. Biểu dương, khen thưởng xã, phường, thị trấn tiêu biểu về     tiếp cận pháp luật 

1. Xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh

a) Xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh phải là xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong số các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 02 năm liên tục; không có cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn bị hình thức kỷ luật cảnh cáo trở lên vì sai phạm trong việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật; đạt trên 20 điểm so với điểm chuẩn của năm đánh giá nhưng không quá 15% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Việc đánh giá, biểu dương xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh theo thứ tự ưu tiên sau đây: Điểm chuẩn cao; tính đại diện cho vùng, miền cao; sự nỗ lực, vượt khó cao.

2. Xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc

a) Xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh phải là xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong số các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 02 năm liên tục; không có cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn bị hình thức kỷ luật cảnh cáo trở lên vì sai phạm trong việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật; đạt trên 40 điểm so với điểm chuẩn của năm đánh giá nhưng không quá 3% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của toàn quốc.

b) Việc đánh giá, biểu dương xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc như sau: Chọn mỗi tỉnh, thành phố 01 xã, phường, thị trấn theo thứ tự ưu tiên tính trong phạm vi của tỉnh; thành phố: Điểm chuẩn cao; tính đại diện cho đơn vị hành chính tỉnh, thành phố cao; tính đại diện cho vùng, miền cao; sự nỗ lực, vượt khó cao. Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại chọn theo thứ tự ưu tiên như trên những tính trong phạm vi toàn quốc.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, biểu dương, khen thưởng, tặng Bằng khen đối với các xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố theo chuyên đề hai năm một lần.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, biểu dương, tặng Bằng khen cho xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc theo chuyên đề năm năm một lần; đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, biểu dương, tặng Bằng khen cho các xã, phường, thị trấn trong số các xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

5.  Kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn được xem xét là một trong các tiêu chí để bình xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các địa phương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm sau đây:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quyết định này;

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành các văn bản theo thẩm quyền quy định chi tiết việc chấm điểm và đánh giá các tiêu chí qua phiếu điều tra xã hội; các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí, giải pháp khắc phục, phấn đấu đạt chuẩn theo quy định;

c) Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu thống kê, cơ sở dữ liệu, kế hoạch, kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này gắn với công tác tư pháp ở cơ sở; đề xuất, ban hành chương trình, đề án về các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở và chủ trì tổ chức thực hiện; 

d) Chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung, lồng ghép tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; bổ sung dự án, nội dung thành phần của tiêu chí này trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong từng giai đoạn cụ thể;

đ) Chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn tổ chức thí điểm để triển khai thực hiện việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn, tổng kết tình hình thực hiện. Sau khi hoàn thành việc thực hiện thí điểm, Bộ Tư pháp tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định triển khai thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên toàn quốc;

e) Nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Bộ tiêu chí tiếp cận pháp luật cấp huyện, Bộ tiêu chí tiếp cận pháp luật cấp tỉnh.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; bổ sung nội dung và nhiệm vụ thành phần của tiêu chí tiếp cận pháp luật vào nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật cấp huyện vào Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

3. Trên cơ sở nội dung và nhiệm vụ thành phần của tiêu chí tiếp cận pháp trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính dự kiến, đề xuất nguồn vốn thực hiện tổng thể của Chương trình theo quy định.

4. Bộ Nội vụ có trách nhiệm sau đây:

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc gắn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xét thi đua khen thưởng hàng năm của các địa phương;

c) Phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tiêu chí về thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người dân tại cơ sở theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 5 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

5. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí có nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được giao, bảo đảm đạt chuẩn các chỉ tiêu về giải quyết thủ tục, vụ việc về cư trú, cấp mã số định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí có nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được giao, bảo đảm đạt chuẩn các chỉ tiêu về giải quyết thủ tục, vụ việc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

7. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn kinh phí thực hiện Quyết định này.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này tại địa phương; sơ kết, tổng kết, khen thưởng, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả đánh giá hoặc theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chỉ đạo, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn trong tổ chức thực hiện Quyết định này;

c) Chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ theo dõi các tiêu chí thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; kịp thời có giải pháp khắc phục tồn tại, phấn đấu đạt chuẩn đối với các tiêu chí, chỉ tiêu còn hạn chế, chưa đạt chuẩn theo quy định;

d) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn tổ chức thí điểm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, trừ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định này để bảo đảm cho việc công nhận xã đạt nông thôn mới.

Điều 19. Các điều kiện bảo đảm thực hiện

1. Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn tổ chức thí điểm theo quy định tại Điều 2 Quyết định này căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy, phân công đơn vị và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này

a) Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí và bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hoạt động Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

b) Căn cứ điều kiện thực tế và quy định của Luật ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ các địa bàn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt chuẩn theo quy định, các địa bàn đặc biệt khó khăn.

c) Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để bảo đảm, hỗ trợ ưu tiên thực hiện một số tiêu chí tiếp cận pháp luật và phấn đấu đạt chuẩn theo quy định trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2016.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
  trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, PL.
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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